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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số 05 xã: Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen và thành lập thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính;

Căn cứ Văn bản số 3251/BNV-CQĐP ngày 12/7/2018 của Bộ Nội vụ về chủ trương xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết thành lập thành phố Long Khánh

Thị xã Long Khánh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với vùng kinh tế chiến lược Đông Nam Bộ, Cao nguyên và Miền Trung có nhiều tuyến đường giao thông Quốc gia đi qua, giữ vị trí rất quan trọng về các mặt chính trị - kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đối với tỉnh và cả khu vực. Được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02/01/2004 theo Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ, sau 15 năm thành lập, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Long Khánh đã phát huy tinh thần cách mạng, nỗ lực phấn đấu thể hiện ý chí, tích cực phát huy nội lực và khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quyết tâm vươn lên về mọi mặt để đưa Long Khánh trở thành một trong những đô thị phát triển của tỉnh Đồng Nai. Từ đô thị loại IV thị xã Long Khánh đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 1496/QĐ-BXD ngày 30/12/2015.

Theo quy hoạch xây dựng Vùng TP. Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Long Khánh được xác định là hạt nhân của vùng đô thị - công nghiệp ở cực đối trọng phía Đông của Vùng, bao gồm các đô thị: Long Khánh, Dầu Giây, Long Thành, Gia Ray, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu. Với lợi thế là vị trí cửa ngõ giao thông của vùng, liên kết với khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên thông qua các tuyến đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 56, tuyến cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tương lai có tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, thị xã Long Khánh có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể: Tăng cường khả năng lưu thông hàng hóa; thúc đẩy sự phát triển của các đô thị vệ tinh, thu hút các dự án đầu tư bất động sản dựa trên mối liên hệ vùng với Thành phố Hồ Chí Minh; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương nhằm nâng cao đời sống, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, du lịch và dịch vụ hiện đại như: Logistics, công nghệ thông tin - viễn thông, đặc biệt là khai thác các dịch vụ liên quan đến việc triển khai đầu tư và hoạt động của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Trên địa bàn thị xã Long Khánh hiện có 02 Khu công nghiệp lớn gồm: Khu công nghiệp Long Khánh diện tích 264 ha, Khu công nghiệp Suối Tre diện tích khoảng 150 ha thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, sản xuất. Tạo điều kiện chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, là tiền đề cho sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xúc tiến mạnh mẽ kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó thị xã Long Khánh có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển các khu du lịch sinh thái như Khu du lịch Suối Tre, Khu du lịch Hòa Bình và các hồ, đập trữ nước như đập Lác Chiếu (xã Bảo Quang), hồ Cầu Dầu (xã Hàng Gòn), hồ Suối Tre (xã Suối Tre)… kết hợp với các di tích lịch sử văn hóa (Tòa hành chánh Long Khánh, Mộ cổ Cự Thạch Hàng Gòn, Cụm di tích đình Xuân Lộc - Chùa Xuân Hòa, Đền thờ Liệt sỹ) cùng các lễ hội truyền thống đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian, nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân và phát triển du lịch. Với các lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, văn hóa truyền thống cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng trong thời gian qua, thị xã Long Khánh được xác định là một trong những trung tâm phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, thương mại dịch vụ và an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai. 

Trong những năm qua, thị xã Long Khánh đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội: Nền kinh tế từng bước dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao,giai đoạn 2015 - 2017 bình quân đạt 13,26%/năm. Đến cuối năm 2017 tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và thương mại - dịch vụ trên toàn thị xã chiếm tới 90,6%, nông nghiệp chỉ chiếm 9,4%; tổng giá trị sản xuất đạt 44.693,6 tỷ đồng tăng 13,8% so với năm 2016; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.106,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 109,45 triệu đồng/người/năm; tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, hệ thống các công trình hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại và đồng bộ.

Tuy nhiên, từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Long Khánh những năm gần đây đã làm nảy sinh những khó khăn phức tạp trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn, tốc độ đô thị hóa nhanh làm tăng nhanh dân số cơ học trong thời gian qua đã nảy sinh nhiều bức xúc xã hội phải tập trung giải quyết kịp thời như: Quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất, thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện nước, nhà ở xã hội.. và quản lý về kinh tế - xã hội như giáo dục, y tế, thương mại, du lịch, hộ khẩu, nhân khẩu, an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội. Do đó, việc thành lập thành phố Long Khánh là nhu cầu khách quan, nhằm giải quyết những bất cập do sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hiện nay. 

Việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính của thị xã Long Khánh là phù hợp với các quy định hiện hành, hoàn toàn tương xứng với vị thế địa chính trị, địa kinh tế của thị xã Long Khánh, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai. Với mục tiêu xây dựng Long Khánh thành một thành phố văn hóa và sống tốt, phát huy các giá trị bản địa đặc trưng về văn hóa, lịch sử; về cảnh quản sinh thái và môi trường trong phát triển không gian đô thị hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn liền với các chiến lược phát triển của Quốc gia, Vùng Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Xây dựng một thành phố thịnh vượng và năng động về kinh tế, có sức cạnh tranh cao trên bình diện vùng, Quốc gia và Quốc tế với thế mạnh hạ tầng kết nối vùng, với các mũi nhọn về kinh tế về dịch vụ đa ngành và công nghiệp công nghệ cao. Thành lập thành phố Long Khánh sẽ có điều kiện quy hoạch, liên kết phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội với các đô thị lớn trong vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội và động lực cho Long Khánh phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, qua đó có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng cho khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai và cho cả khu vực. Đây cũng là tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai nói chung và thị xã Long Khánh nói riêng - vùng đất đã có những đóng góp đặc biệt to lớn trong hai cuộc kháng chiến và không ngừng năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới.

2. Sự cần thiết thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh

Thị xã Long Khánh hiện có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 06 phường nội thị và 09 xã ngoại thị. Cùng với sự phát triển chung của thị xã Long Khánh, trong những năm qua, kinh tế - xã hội của các xã : Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen đã có sự phát triển mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ; phát triển mạnh các ngành nghề kinh doanh - thương mại, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn các xã chiếm trên 80%; tổng thu ngân sách hàng năm của các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu của thị xã giao, góp phần bổ sung ngân sách cho thị xã; công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn các xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày không ngừng được nâng cao; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm chú trọng; giáo dục, y tế ngày một phát triển đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân.

Do giáp ranh trực tiếp với khu vực nội thị và có giao thông thuận lợi nên trong những năm qua các xã Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen chịu sự tác động của quá trình đô thị hóa cao. Trên địa bàn các xã đã và đang tiếp nhận các nguồn lực đầu tư và quá trình dịch chuyển dân cư từ khu vực nội thị ra sinh sống, từng bước hình thành lối sống đô thị tại khu vực này.

Bên cạnh đó để thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị thị xã Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025; Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh đã từng bước lập quy hoạch phân khu cho 05 xã Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen; đồng thời tiếp tục tập chung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ từng bước hình thành hạ tầng và không gian đô thị trên địa bàn các xã. Đến nay hệ thống công trình công cộng đô thị đã và được đầu tư xây dựng; hệ thống giao thông đã được rải nhựa hoặc bê tông hóa; 100% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia; 100% các tuyến đường chính được chiếu sáng công cộng; 98% hộ dân được sử dụng nước sạch; công tác vệ sinh môi trường được được quan tâm triển khai đồng bộ với mục tiêu vì môi trường xanh, sạch và bền vững.

a) Xã Xuân Lập

Xuân Lập nằm ở phía Tây thị xã Long Khánh, cách trung tâm thị xã Long Khánh 4 km, có điều kiện giao thông thuận lợi như: Đường Quốc lộ 1A chạy qua cửa ngõ vào Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp Vùng kinh tế chiến lược Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung, giáp với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Dầu Giây, đường sắt Bắc - Nam chạy qua. Là một xã có diện tích rộng, đất đai, địa hình, khí hậu thuận lợi cho cây trồng phát triển quanh năm; dân số đông, lực lượng lao động trẻ và dồi dào: Diện tích tự nhiên là 1.624,8 ha, dân số là 10.047 người, nguồn lao động dồi dào với 7.230 người. Đây là một tiềm năng, lợi thế quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Cơ sở hạ tầng trong những năm qua được đầu tư đồng bộ, khang trang, đặc biệt là đường giao thông, hệ thống điện phát triển khá tốt tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, các ngành dịch vụ trên địa bàn xã. Kinh tế - xã hội của xã Xuân Lập trong những năm gần đây có những bước phát triển mạnh mẽ, đúng hướng,cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, nhiều cơ sở sản xuất dịch vụ hình thành và phát triển. Trên địa bàn xã có 28 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Năm 2017 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt: 612,90 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016. 

b) Xã Xuân Tân

Xã Xuân Tân nằm ngay vị trí cửa ngõ thị xã Long Khánh là địa bàn quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã. Có 02 tuyến đường giao thông quan trọng đi qua: Quốc lộ 1A và Quốc lộ 56 kết nối với các huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc là các tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nối liền các xã, tỉnh khác lân cận thuận lợi cho việc giao thương. Xã có diện tích tự nhiên là 1.063 ha, dân số 10.866 người. Dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào với 7.612 người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 80,6%, tỷ lệ lao động nông nghiệp 19,4% là tiềm năng, lợi thế quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Kinh tế trên địa bàn xã trong những năm gần đây tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2017 tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 45,62%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 32,11%; nông nghiệp 22,27%; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của xã Xuân Tân là 60,2 triệu đồng/người/năm. Trên địa bàn xã hiện không còn hộ nghèo.

c) Xã Bảo Vinh

Nằm liền kề với các phường Xuân Thanh, Xuân Trung của thị xã Long Khánh. Là một xã có diện tích rộng, đất đai, địa hình, khí hậu thuận lợi, dân số đông, lực lượng lao động trẻ, dồi dào. Với diện tích tự nhiên là 1.579,4 ha, dân số 16.202 người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 80,5%; lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ 19,5%. Trong những năm qua, tình hình kinh tế của xã Bảo Vinh phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp; tỷ trọng nông nghiệp giảm nhưng tăng về năng suất, chất lượng. Tình hình hoạt động của các cơ sở thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã phát triển tốt, tổng số cơ sở trên địa bàn xã là 851 cơ sở. Trong đó thương mại dịch vụ có 696 cơ sở; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 155 cơ sở, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân đồng thời giải quyết việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 52,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0.32%.

d) Xã Suối Tre

Với những lợi thế là xã liền kề khu vực nội ô thị xã Long Khánh, cửa ngõ vào thị xã với hệ thống giao thông đầu mối thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và giao lưu văn hóa với các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 2.420,9 ha và dân số 14.143 người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 82% những năm gần đây, kinh tế xã Suối Tre có bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt: 1.497,7 tỷ đồng tăng 18,4% so năm 2016; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 58,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 trên địa bàn xã chỉ còn lại 0,24%.

e) Xã Bàu Sen

Nằm về phía Tây Nam của thị xã Long Khánh, cách trung tâm hành chính thị xã khoảng 1 km, xã có diện tích tự nhiên 1.294 ha với dân số 7.080 người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 80%. Xã Bàu Sen rất thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa, phát triển thương mại dịch vụ cũng như phối hợp tiêu thụ các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp với các phường, xã, các vùng lân cận. Trong những năm qua, tình hình kinh tế của xã Bàu Sen phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng: thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt: 650,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 51,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,26%.
Trước tình hình kinh tế phát triển kinh tế, xã hội tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng cao trong những năm qua, các xã Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen đang gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Dân cư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, an ninh quốc phòng, định hướng phát triển kinh tế, xã hội theo đà phát triển và tốc độ đô thị hóa trong các năm tiếp theo. Vì lẽ đó, yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển đòi hỏi các xã: Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen phải có sự chuyển mình để tạo đà cho sự phát triển chung trên tất cả mọi mặt, đồng thời cũng là đáp ứng mục tiêu xây dựng thị xã Long Khánh trở thành thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai trước năm 2020. Mô hình chính quyền nông thôn hiện nay trên nhiều mặt đã không còn phù hợp, hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn bộc lộ những mặt bất cập nhất định, như trong quản lý quy hoạch, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, quản lý trật tự xây dựng, quản lý dân cư, an ninh trật tự,… Do vậy việc thành lập các phường: Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen là một yêu cầu cấp bách, thực tế nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, phù hợp với quy hoạch chung của thị xã đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số các xã: Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh, cụ thể:
a. Thành lập phường Xuân Lập: Diện tích: 16,248 km2, dân số: 10.047 người;
b. Thành lập phường Xuân Tân: Diện tích: 10,63 km2, dân số: 10.866 người;

c. Thành lập phường Bảo Vinh: Diện tích: 15,794 km2, dân số: 16.808 người;

d. Thành lập phường Suối Tre: Diện tích: 24,21 km2, dân số: 14.143 người;

đ. Thành lập phường Bàu Sen: Diện tích: 12,943 km2, dân số: 7.080 người;

Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập các phường nêu trên đảm bảo các điều kiện về quy mô diện tích tự nhiên, dân số; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
	Tên đơn vị hành chính 
	Các tiêu chí thành lập thị trấn quy định tại   Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 
	Tỷ lệ lấy ý kiến cử tri đồng ý (%)
	Đánh giá

	
	Quy mô dân số (người)
	Diện tích

(km2 )


	Tiêu chuẩn cơ cấu trình độ phát triên kinh tế - xã hội*
	Tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị theo NQ số 1210/2016/ UBTVQH**
	
	

	Phường Xuân Lập
	10.047
	16,248
	Đạt 3/3 tiêu chí
	Đạt 12/12
	99,47
	Đạt

	Phường Xuân Tân
	10.866
	10,63
	Đạt 3/3 tiêu chí
	Đạt 12/12
	91,24
	Đạt

	Phường Bảo Vinh
	16.808
	15,794
	Đạt 3/3 tiêu chí
	Đạt 12/12
	99,64
	Đạt

	Phường Suối Tre
	14.143
	24,21
	Đạt 3/3 tiêu chí
	Đạt 12/12
	97,73
	Đạt

	Phường Bàu Sen
	7.080
	12,943
	Đạt 3/3 tiêu chí
	Đạt 12/12
	95,77
	Đạt


2. Thành lập thành phố Long Khánh

a) Tiêu chuẩn quy mô dân số

Dân số đã quy đổi của thị xã Long Khánh đạt 171.276 người, gồm 154.619 người dân số thường trú và 16.657 người dân số tạm trú quy đổi.
Đánh giá: Đạt (quy định từ 150.000 người trở lên).
b) Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên

Diện tích tự nhiên của thị xã Long Khánh là 191,75 km2.
Đánh giá: Đạt (quy định từ 150 km2 trở lên).
c) Tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc

- Thị xã Long Khánh có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Đánh giá: Đạt (quy định từ 10 đơn vị hành chính trở lên).
- Số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 11/15, đạt 73,33%.
Đánh giá: Đạt (quy định từ 65% trở lên).

d) Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.


	STT
	Chỉ tiêu
	Quy định thành phố      thuộc tỉnh
	Thực trạng của thị xã

	1
	Cân đối thu chi ngân sách
	Dư
	Dư (thu bình quân: 1.002,461 tỷ; chi bình quân: 752,538 tỷ)

	2
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)
	1,05
	2,25

	3
	Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất (%)
	Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trung bình hàng năm của tỉnh  giai đoạn 2015 - 2017 là 8,0 %/năm)
	13,26

	4
	Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm gần nhất (%)
	Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trung bình của tỉnh 03 năm gần nhất 2015, 2016, 2017 là 0,76%/năm)
	0,42
(số hộ nghèo: 154,6 hộ/36.824,67 hộ)

	5
	Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế
	80%
	90,6

	6
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường
	80%
	89,05


Như vậy, thành phố Long Khánh đã đạt 4/4 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(Kèm theo Đề án của UBND tỉnh)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) xem xét, quyết định./.
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Võ Văn Chánh
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